
PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số           /YTĐL-KD ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei)

STT Tên hoạt chất Nhóm
TCKT

Nồng độ/hàm
lượng

Đường
dùng

 Dạng
bào chế

Đơn vị
tính Số lượng Đơn giá KH Ghi chú

1 Paracetamol 500mg Nhóm  2 500mg Uống Viên Viên 50.000

2 Amoxicillin 500mg Nhóm 3 500mg Uống Viên nang Viên 10.000

3 Amoxicilin + Acid clavulanic Nhóm 3 250mg +
31,25mg Uống Bột/Cốm/

Hạt pha
uống

Gói 40.000

4
Cephalexin  250mg

Nhóm 3 250mg Uống
Bột/Cốm/
Hạt pha

uống
Gói 20.000

5
Diclofenac 

Nhóm 4 75mg/3ml Tiêm Thuốc
tiêm Ống 600

6 Furosemid Nhóm 4 20mg/2ml Tiêm Thuốc
tiêm Ống 50

7 Amlodipin 5mg Nhóm 3 5mg Uống Viên viên 50.000

8 Cao đặc rễ Đinh lăng, cao khô lá Bạch quả Nhóm 3 300mg (tương
đương 3g rễ
đinh lăng);

100mg (tương
đương không

dưới 24%
ginkgo

flavonoid toàn
phần)

Uống Viên nang Viên 20.000

9
Húng chanh, Núc nác, Cineol.

Nhóm 4
500mg; 125mg;

0,883mg/ml,
60ml

Uống
Dung

dịch/hỗn
dịch/nhũ
dịch uống

Chai 1.000

Tổng: 09 danh mục 0
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